
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 66DCTM20997  TRƯƠNG TUẤN ANH 15/10/1997 66DCTM21 01683840485

2 66DCHT22447  TRẦN ĐÌNH CÔNG 12/07/1997 66DCHT23 09693859620 355

3 66DCHT22767  TRẦN QUỐC ĐẠT 22/05/1996 66DCHT23 0971851596 385

4 67DCHT20039  ĐINH ĐỨC HẢI 08/08/1998 67DCHTA1

5 66DCHT22401  NGUYỄN QUỐC HOÀNG 10/10/1997 66DCHT23 01693244086 390

6 67DCHT20060  TRẦN NGỌC HÙNG 02/11/1998 67DCHTA1

7 66DCHT22149  ĐẶNG THỊ THUỲ LINH 10/02/1997 66DCHT22 01642593881 305

8 66DCHT21312  PHẠM THỊ MẾN 03/12/1997 66DCHT21 01653742766 395

9 68DCHT20090  VŨ LÊ MINH 10/03/1999 68DCHT21 460

10 68DCTM20080  ĐOÀN TRÀ MY 21/09/1999 68DCTM21 365

11 66DCHT21966  PHẠM DUY PHI 25/06/1997 66DCHT22 0985569097 360

12 67DCHT20112  NGUYỄN ĐĂNG NGỌC PHÚ 21/01/1998 67DCHTA1 Lớp phó

13 68DCTM20092  ĐINH PHỔ QUANG 15/02/1999 68DCTM21 420

14 66DCHT22030  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 28/11/1997 66DCHT22 0965901023 Lớp trưởng 370

15 66DCHT21881  PHẠM TẤT THẮNG 19/10/1997 66DCHT22 0974535589 395

16 66DCHT21384  LÊ THỊ NGỌC TRINH 13/07/1997 66DCHT22 01629391197 435

17 66DCHT20756  NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG TRUNG 15/07/1997 66DCHT21 01686756273 525

18 66DCHT22014  NGUYỄN VĂN TRUNG 03/11/1997 66DCHT22 0964164327 370

19 67DCHT20152  TRỊNH ANH TÚ 28/04/1998 67DCHTA1

20 66DCHT22237  LÊ VĂN TÙNG 13/12/1997 66DCHT22 0976950364 445

21 66DCHT22547  VŨ MINH VƯƠNG 26/03/1997 66DCHT23 01207465014 400

Giảng viên:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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